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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:             /TTr-BYT
	
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (dự thảo Nghị định) với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC 2012) quy định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính với người nghiện ma túy, trong đó có biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Dưới Luật XLVPHC 2012 có quy định các cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để xác định tình trạng nghiện ma túy, Liên Bộ Bộ Y tế, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 (TTLT 17) quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Tuy nhiên, qua 06 năm triển khai và thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA cũng đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc (nội dung này được nêu cụ thể tại báo cáo số …./BC-BYT ngày …./…../2021 của Bộ Y tế tổng kết việc triển khai Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA).    

2. Ngày 13/11/2020 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC 2012 (Luật số 67/2020/QH14); ngày 30/3/2021 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, theo đó các biện pháp quản lý, xử lý hành chính đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế hiện nay, cụ thể là:

- Luật số 73/2021/QH14 đã quy định rõ các biện pháp quản lý, xử lý hành chính khác nhau đối với người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy: Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; xác định tình trạng nghiện ma túy; đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,....

- Luật số 67/2020/QH14 đã quy định nội dung tạm giữ hành chính với những các đối tượng cần xác định tình trạng nghiện ma túy.

3. Để xử lý kịp thời những hạn chế, vướng mắc đã nêu trên, đồng thời, để phù hợp với các quy định của Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 73/2021/QH14, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy là hết sức cần thiết. 
4. Ngày 18/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 720/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11. Trong đó, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích

- Xây dựng dự thảo quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy bảo đảm phù hợp với quy định của Luật số 73/2021/QH14 và Luật số 67/2020/QH14.
- Khắc phục những vướng mắc, bấp cập xuất phát từ các quy định của Thông tư Liên tích số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
2. Quan điểm chỉ đạo 

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở  những quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Bảo đảm tính hợp Hiến, phù hợp với quy định của Luật số 73/2021/QH14 (Luật Phòng, chống ma túy) và Luật số 67/2020/QH14 (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính).
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của nội dung dự thảo Nghị định.

- Bảo đảm quyền và lợi ích của những người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy.
- Kế thừa những quy định còn phù hợp với thực tiễn, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn áp dụng Thông tư liên tích số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy thời gian qua.  
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị định. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
1. Ngày 03/6/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch số 820/KH-BYT về việc triển khai và phân công thực hiện xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Nghị định); 

2. Ngày 07/6/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 4566/BYT-AIDS gửi Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân và Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai Thông tư Liên tích số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư Liên tích số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA).

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của 02 Bộ (bao gồm: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và .... tỉnh, thành phố gửi xin ý kiến. Bộ Y tế đã ban hành Báo cáo số ....../BC-BYT ngày...../....../2021 tổng kết việc triển khai Thông tư Liên tích số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA.

3. Ngày 21/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.
5. Ngày ....../07/2021, Bộ Y tế đã có công văn số ......../BYT-AIDS gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định. 
6. Đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định trong thời gian 60 ngày theo quy định (từ ngày…./…./2021 đến ngày…../……/2021).

7. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Y tế đã tổng hợp, rà soát, nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý (có bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định kèm theo Tờ trình này), chỉnh sửa dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định.
8. Ngày ...../..../2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định và có Báo cáo thẩm định số....../BCTĐ-BTP ngày......./....../2021.
Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục

Nội dung Dự thảo Nghị định gồm phần căn cứ pháp lý, 03 chương và 11 điều, cụ thể:

- Chương I - Quy định chung (03 điều).

- Chương II - Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (05 điều).

- Chương III - Điều khoản thi hành (03 điều).

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định


2.1. Chương I - Quy định chung

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: quy định chi tiết thi hành Khoản 1 điều 27 Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021 về: (1) Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và (2) Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy.
- Điều 3. Kinh phí xác định tình trạng nghiện ma túy: Điều này có 03 khoản, (1) Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. (2). Đơn vị đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy có trách nhiệm lập dự toán, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán và thanh toán chi phí xác định tình trạng nghiện ma túy cho cơ sở y tế; (3) Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy tự chi trả phí dịch vụ xác định tình trạng nghiện theo giá dịch vụ quy định tại Khoản 4 Điều này hoặc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. và (4) Bộ Y tế hướng dẫn định mức kỹ thuật và khung giá dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy.

2.2. Chương II - Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy: 

Điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định trong Nghị định này tuân thủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng như các quy định pháp luật khác. Hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có thể khác nhau tùy theo từng đối tượng cần xác định tình trạng nghiện. Trên thực tế, một người sử dụng ma túy có thể tự nguyện đến cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện để đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy. Cũng có thể việc xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo đề nghị của cơ quan công an theo quy định của pháp luật, do vậy Chương này sẽ có 05 điều quy định điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng khác nhau hoặc tại các cơ sở tạm giữ có điều kiện khác nhau.

- Điều 4. Điều kiện cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy:  Điều này quy định rõ 2 điều kiện: (1) Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc điều trị cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Cơ sở giám định pháp y tâm thần và (2)  Bác sỹ xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng một trong các điều kiện hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa nội: phải có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.
- Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện

Điều này gồm có 02 khoản. Khoản 1 quy định về Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy bao gồm: a) Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Đơn đề nghị). Trường hợp người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người đó; b) Bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; c) Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy.  Khoản 2  quy định trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy gồm: a) Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy nộp Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và xuất trình cho cơ sở y tế một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng; b) Cơ sở y tế tiếp nhận Đơn đề nghị, đối chiếu thông tin cá nhân, lập bệnh án theo quy định; c) Sau khi tiếp nhận người bệnh và lập bệnh án, cơ sở y tế thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; và d) Cơ sở y tế lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo mẫu quy định, lập thành 02 bản: 01 bản lưu bệnh án, 01 bản trả cho người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

 - Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ có cơ sở y tế đủ điều kiện. Điều này cũng gồm có 2 khoản: 1) Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy gồm: a) Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan công an cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh lập b) Bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; và c) Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo mẫu. Khoản 2 là trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy gồm: a) Cơ quan công an gửi Giấy đề nghị đến nơi tạm giữ người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; b) Nơi tạm giữ tiếp nhận Giấy đề nghị của cơ quan công an và chuyển cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma tuý; c) Cơ sở y tế lập bệnh án theo quy định và thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; và d) Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo mẫu quy định và lập thành 02 bản: 01 bản lưu bệnh án, 01 bản trả ngay cho cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ không có cơ sở y tế đủ điều kiện. Điều này cũng có 02 khoản gồm: 1. Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 2. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy gồm: a) Cơ quan công an gửi Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện đến cơ sở y tế đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn; b) Cơ sở y tế tiếp nhận Giấy đề nghị. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Giấy đề nghị, cơ sở y tế phải cử cán bộ y tế đến nơi tạm giữ để thực hiện nhiệm vụ; c) Cơ sở y tế lập bệnh án xác định tình trạng nghiện ma tuý theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định này và thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; d) Nơi tạm giữ có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế và đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy; và đ) Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo mẫu quy định và lập thành 2 bản: 01 bản lưu bệnh án, 01 bản trả ngay cho cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.
- Điều 8. Quy định về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ: Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2.3. Chương III -  Điều khoản thi hành có 03 điều: 

- Điều 9. Tổ chức thực hiện: Điều này quy định rất cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị bao gồm: 

1. Bộ Y tế có trách nhiệm: a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai Nghị định này; b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Bộ Y tế; c) Ban hành các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xác định tình trạng nghiện ma túy; d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao; và đ) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Bộ Công an có trách nhiệm: a) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này; b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; c) Chỉ đạo công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị định và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy; d) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; và đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: a) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này; b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị định này; c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm: a) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này; b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện và thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định này; d) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; và đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: a) Phân công Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai Nghị định này; b) Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý; c) Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc phạm vi quản lý; d) Chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện và thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma tuý theo địa bàn quản lý và công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều được chỉ định trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; đ) Chỉ đạo việc phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy; và e) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định này.

- Điều 10. Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

- Điều 11. Trách nhiệm thi hành: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Bộ Y tế gửi xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (6) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (7) Báo cáo tổng kết việc triển khai Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. (8) Bản chụp ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;
- Vụ Pháp luật thuộc VPCP (để phối hợp);
- Vụ Khoa giáo Văn xã thuộc VPCP (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để biết);
- Lưu: VT, PC, AIDS.
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